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1 4100354472

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG 

HỢP QUANG HƯNG

5202                              1644/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024       25.649.208 0 28/08/2024                             

2 4100626214
Công Ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Hồng Thái
5202 1474/QĐ-CCT-KĐT 07/08/2024         510.603.436 07/08/2024                                                      

3 4100635120
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên HONG YEUNG Việt Nam
5202 1625/QĐ-CCT-KĐT 27/08/2024    86.075.294.146 27/08/2024                                                      

4 4100635120
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên HONG YEUNG Việt Nam
5202 1624/QĐ-CCT-KĐT 27/08/2024    86.075.294.146 27/08/2024                                                      

5 4100635120
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên HONG YEUNG Việt Nam
5202 1626/QĐ-CCT-KĐT 27/08/2024    86.075.294.146 27/08/2024                                                      

6 4100635120
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên HONG YEUNG Việt Nam
5202 1627/QĐ-CCT-KĐT 27/08/2024    86.075.294.146 27/08/2024                                                      

7 4100635120
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên HONG YEUNG Việt Nam
5202 1623/QĐ-CCT-KĐT 27/08/2024    86.075.294.146 27/08/2024                                                      

8 4100635120
Công Ty TNHH Một Thành 

Viên HONG YEUNG Việt Nam
5202 1622/QĐ-CCT-KĐT 27/08/2024    86.075.294.146 27/08/2024                                                      

9 4100717655

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TẤN LỘC

5202 1078/QĐ-CCTTP 28/08/2024      1.513.801.232 28/08/2024                                                      

10 4100740735
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN QUỐC ANH
5202                              1593/QĐ-CCT-KĐT 22/08/2024     111.549.001 0 22/08/2024                             

11 4100743006
CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG MẠNH PHƯỚC
5202 1061/QĐ-CCTTP 23/08/2024      1.399.480.353 24/08/2024                                                      

12 4100966549
CÔNG TY TNHH KHOÁNG 

SẢN THỦY TIÊN
5202                              1441/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024  7.013.243.286 0 01/08/2024                             

13 4100795484 Nguyễn Thị Thanh Hiền 5202 1534/QĐ-CCT-KĐT 19/08/2024           10.960.990 19/08/2024                                                      

14 4100225597 Nguyễn Thị Phong Nguyệt 5202 1498/QĐ-CCT-KĐT 12/08/2024           12.238.295 12/08/2024                                                      

15 4100225597 Nguyễn Thị Phong Nguyệt 5202 1497/QĐ-CCT-KĐT 12/08/2024           12.238.295 12/08/2024                                                      

16 4100200151 Trần Thị Tuyết 5202                                                       25/VB-CCT-KĐT 29/08/2024          12.293.077 

17 4100333465 Nguyễn Minh Châu 5202 1649/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024           26.446.816 28/08/2024                                                      

18 4100421231 Hà Văn Tuấn 5202 1429/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024           13.069.388 01/08/2024                                                      

19 4100307909 Đoàn Thị Mỹ Dung 5202                                                       15/VB-CCT-KĐT 09/08/2024            8.447.622 

20 4100825410 Nguyễn Xuân Việt 5202                                                       22/VB-CCT-KĐT 20/08/2024          29.236.051 

21 8005474752 Lê Tấn Dũng 5202                                                       04/VB-CCT-KĐT 02/08/2024            6.690.766 

22 4100210664 Nguyễn thành Công 5202 1420/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024         109.299.203 01/08/2024                                                      

23 4100210664 Nguyễn thành Công 5202 1421/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024         109.299.203 01/08/2024                                                      

24 4100516878 Trần Thị Hồng Vân 5202 1419/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024           23.198.567 01/08/2024                                                      

25 4100529323 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 5202                                                       20/VB-CCT-KĐT 15/08/2024            3.383.379 

26 8011419855 Nguyễn Thanh Quang 5202 1424/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024             3.187.545 01/08/2024                                                      

27 8011419855 Nguyễn Thanh Quang 5202 1423/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024             3.187.545 01/08/2024                                                      

28 4100623118 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 5202 1499/QĐ-CCT-KĐT 12/08/2024             6.600.987 12/08/2024                                                      

29 4100694207 Nguyễn Thị Mỹ Phụng 5202 990/QĐ-CCTTP 13/08/2024           26.065.749 13/08/2024                                                      

30 4100814070 Võ Thị Thuỳ Dung 5202 1531/QĐ-CCT-KĐT 15/08/2024             5.763.343 15/08/2024                                                      

31 4100814070 Võ Thị Thuỳ Dung 5202 1530/QĐ-CCT-KĐT 15/08/2024             5.763.343 15/08/2024                                                      

32 8019593090 Hồ Xuân Lộc 5202                                                       05/VB-CCT-KĐT 06/08/2024          44.550.956 

33 8058758941 Trần Đình Chỉnh 5202 1550/QĐ-CCT-KĐT 20/08/2024           18.469.403 20/08/2024                                                      

Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành 

lập và hoạt động, giấy phép hành nghề

(Từ ngày 01/8/2024 - 30/8/2024)

THỐNG KÊ QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH HÀNH CHÍNH THUẾ
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QUYẾT ĐỊNH CƯỠNG CHẾ

Trích tiền từ TK, phong tỏa TK của NNT tại KBNN, NHTM, TCTD Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng
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34 8059188885 Lê Anh Tốt 5202 1426/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024           57.081.840 01/08/2024                                                      

35 8059188885 Lê Anh Tốt 5202 1425/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024           57.081.840 01/08/2024                                                      

36 4101182667

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI ĐÁ GRANITE 

TOÀN CẦU

5202                              1563/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024       30.657.817 0 21/08/2024                             

37 4101194447 Lê Thị Thu Thảo 5202 1430/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024           88.828.224 01/08/2024                                                      

38 4101194447 Lê Thị Thu Thảo 5202 1431/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024           88.828.224 01/08/2024                                                      

39 4101298460 Vũ Thị Kiều Nga 5202 1613/QĐ-CCT-KĐT 23/08/2024             9.963.338 23/08/2024                                                      

40 4101344999

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

ĐÔNG HOAN

5202                              1518/QĐ-CCT-KĐT 15/08/2024     111.385.446 0 15/08/2024                             

41 8223413220 Lê Khắc Ân 5202 1428/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024           18.199.547 01/08/2024                                                      

42 8223423123 Nguyễn Văn Tịch 5202 1418/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024           13.844.490 01/08/2024                                                      

43 4101411878
Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ 

Khí Tân Huy Hoàng
5202 1657/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024           13.707.404 28/08/2024                                                      

44 4101411878
Công Ty TNHH Xây Dựng - Cơ 

Khí Tân Huy Hoàng
5202 1650/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024           13.707.404 28/08/2024                                                      

45 8333857934 Trần Thị Diệu Ánh 5202 1661/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024           41.956.540 28/08/2024                                                      

46 8335767725 Bùi Ngọc Thảo 5202                                                       23/VB-CCT-KĐT 22/08/2024            6.914.369 

47 8336369237 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 5202 989/QĐ-CCTTP 13/08/2024           23.605.490 13/08/2024                                                      

48 4101421227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BẢO KIỆT
5202 1580/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           38.689.426 21/08/2024                                                      

49 4101421227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BẢO KIỆT
5202 1579/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           38.689.426 21/08/2024                                                      

50 4101421227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BẢO KIỆT
5202 1578/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           38.689.426 21/08/2024                                                      

51 4101421227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BẢO KIỆT
5202 1577/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           38.689.426 21/08/2024                                                      

52 4101421227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BẢO KIỆT
5202 1573/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           38.689.426 21/08/2024                                                      

53 4101421227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BẢO KIỆT
5202 1572/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           38.689.426 21/08/2024                                                      

54 4101421227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BẢO KIỆT
5202 1575/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           38.689.426 21/08/2024                                                      

55 4101421227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BẢO KIỆT
5202 1576/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           38.689.426 21/08/2024                                                      

56 4101421227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BẢO KIỆT
5202 1574/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           38.689.426 21/08/2024                                                      

57 4101421227
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI BẢO KIỆT
5202 1571/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           38.689.426 21/08/2024                                                      

58 8378558652 Ngô Thị Thảo Vương 5202                                                       24/VB-CCT-KĐT 23/08/2024            6.765.919 

59 4101443453
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

XÂY LẮP HÀ DUNG
5202 1459/QĐ-CCT-KĐT 06/08/2024             8.643.836 06/08/2024                                                      

60 4101443453
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

XÂY LẮP HÀ DUNG
5202 1460/QĐ-CCT-KĐT 06/08/2024             8.643.836 06/08/2024                                                      

61 4101443453
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

XÂY LẮP HÀ DUNG
5202 1458/QĐ-CCT-KĐT 06/08/2024             8.643.836 06/08/2024                                                      

62 8401752957 Lê Trọng Nguyên 5202 1611/QĐ-CCT-KĐT 23/08/2024             9.971.613 23/08/2024                                                      

63 4101453451 Trương Thị Mỹ Nga 5202 1616/QĐ-CCT-KĐT 23/08/2024             5.303.936 23/08/2024                                                      

64 4101453532

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN LỘC 

PHÁT

5202 1651/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024             4.392.400 28/08/2024                                                      

65 4101453532

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG VÀ DỊCH VỤ AN LỘC 

PHÁT

5202 1656/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024             4.392.400 28/08/2024                                                      

66 4101455201

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI 

THẤT VÀ VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG KIỂU VIỆT

5202 1678/QĐ-CCT-KĐT 29/08/2024         459.953.516 29/08/2024                                                      
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67 4101455201

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI 

THẤT VÀ VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG KIỂU VIỆT

5202 1677/QĐ-CCT-KĐT 29/08/2024         459.953.516 29/08/2024                                                      

68 4101455201

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI 

THẤT VÀ VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG KIỂU VIỆT

5202 1679/QĐ-CCT-KĐT 29/08/2024         459.953.516 29/08/2024                                                      

69 4101455201

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI 

THẤT VÀ VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG KIỂU VIỆT

5202 1676/QĐ-CCT-KĐT 29/08/2024         459.953.516 29/08/2024                                                      

70 4101455201

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI 

THẤT VÀ VẬT LIỆU XÂY 

DỰNG KIỂU VIỆT

5202 1675/QĐ-CCT-KĐT 29/08/2024         459.953.516 29/08/2024                                                      

71 4101460272 Công Ty TNHH P.M.T 5202                              1041/QĐ-CCTTP 20/08/2024     577.685.337 20/08/2024                             

72 4101469797
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP BẢO TRÂM
5202 1472/QĐ-CCT-KĐT 07/08/2024         750.248.127 07/08/2024                                                      

73 4101477974 Phan Văn Thức 5202 992/QĐ-CCTTP 13/08/2024           21.919.821 13/08/2024                                                      

74 4101477974 Phan Văn Thức 5202 993/QĐ-CCTTP 13/08/2024           21.919.821 13/08/2024                                                      

75 4101488581
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THANH SƠN
5202                              1008/QĐ-CCTTP 15/08/2024     754.681.431 19/08/2024                             

76 4101489585

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ 

THUẬN PHONG

5202 1079/QĐ-CCTTP 28/08/2024           33.507.985 28/08/2024                                                      

77 4101492926
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN VISUAL ART
5202 1081/QĐ-CCTTP 28/08/2024         107.163.884 28/08/2024                                                      

78 4101493133

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH 

QUỐC NHÂN

5202 1617/QĐ-CCT-KĐT 26/08/2024           10.600.469 26/08/2024                                                      

79 4101500221
CÔNG TY TNHH MAY 

NGỌC THÀNH
5202                              1415/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024       22.274.777 0 01/08/2024                             

80 4101502123 Hà Hoàng Huy 5202                                                       14/VB-CCT-KĐT 09/08/2024          27.352.761 

81 4101502483
CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ 

XÂY DỰNG GIA HƯNG
5202 1009/QĐ-CCTTP 15/08/2024           39.349.757 16/08/2024                                                      

82 8506856022 Hồ Tường Lâm 5202                                                       09/VB-CCT-KĐT 06/08/2024          10.465.162 

83 8535012922 Huỳnh Lê Cẩm Tiên 5202                                                       18/VB-CCT-KĐT 12/08/2024          18.226.248 

84 4101517377 Trần Thanh Lâm 5202                                                       17/VB-CCT-KĐT 09/08/2024          22.330.563 

85 8542224484 Phan Luận 5202 1612/QĐ-CCT-KĐT 23/08/2024             5.775.784 23/08/2024                                                      

86 4101525586
CÔNG TY TNHH AN TOÀN 

GIA
5202 1473/QĐ-CCT-KĐT 07/08/2024           36.783.820 07/08/2024                                                      

87 4101526212 Trần Đức An 5202 1427/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024           41.459.834 01/08/2024                                                      

88 4101526621
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG 

CÂY TRỒNG BÌNH ĐỊNH
5202 1564/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024             6.112.686 21/08/2024                                                      

89 4101526847

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN PHÚC TRÍ 

NHÂN

5202                              1620/QĐ-CCT-KĐT 26/08/2024         7.593.701 0 26/08/2024                             

90 4101527544
CÔNG TY TNHH QUY 

NHƠN XANH
5202                              1452/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024       39.763.855 0 01/08/2024                             

91 4101528153
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

PKS MIỀN TRUNG
5202                              945/QĐ-CCTTP 01/08/2024       99.103.028 02/08/2024                             

92 4101528442
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG KHANG VŨ
5202 1660/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024         450.521.084 28/08/2024                                                      

93 4101529615
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN UYÊN HÀ
5202                              1514/QĐ-CCT-KĐT 14/08/2024       89.446.837 0 14/08/2024                             

94 4101531244 Nguyễn Minh Tiến 5202 991/QĐ-CCTTP 13/08/2024           20.919.251 13/08/2024                                                      

95 4101535922

CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT 

ĐIỆN - NƯỚC VÀ DỊCH VỤ 

HIẾU THUẬN

5202 1655/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024           13.157.567 28/08/2024                                                      
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96 4101535922

CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT 

ĐIỆN - NƯỚC VÀ DỊCH VỤ 

HIẾU THUẬN

5202 1654/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024           13.157.567 28/08/2024                                                      

97 4101535922

CÔNG TY TNHH LẮP ĐẶT 

ĐIỆN - NƯỚC VÀ DỊCH VỤ 

HIẾU THUẬN

5202 1658/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024           13.157.567 28/08/2024                                                      

98 4101537045
CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP 

NAM HẢI
5202 1595/QĐ-CCT-KĐT 22/08/2024           23.961.954 22/08/2024                                                      

99 4101539476 Phan Thị Lan 5202 1662/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024           22.585.333 28/08/2024                                                      

100 4101540016
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN F-77
5202 1523/QĐ-CCT-KĐT 15/08/2024             8.412.746 15/08/2024                                                      

101 4101542126

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG THƯƠNG MẠI 

HOÀNG PHÚC HƯNG

5202                              1609/QĐ-CCT-KĐT 23/08/2024     109.218.478 0 23/08/2024                             

102 4101543352

CÔNG TY TNHH ĐIÊU 

KHẮC MỸ THUẬT MINH 

GIANG

5202 1640/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024         283.185.190 28/08/2024                                                      

103 4101546829

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG 

HỢP TÍN THÀNH

5202 1671/QĐ-CCT-KĐT 29/08/2024           17.895.085 29/08/2024                                                      

104 4101548209
CÔNG TY TNHH NHÔM 

KÍNH THIÊN THUẬN PHÁT
5202                              1451/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024       19.624.986 0 01/08/2024                             

105 4101551297 Phùng Thị Xuân Trang 5202                                                       12/VB-CCT-KĐT 06/08/2024            6.008.982 

106 4101551360 Nguyễn Thị Hiếu 5202 1417/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024           10.247.488 01/08/2024                                                      

107 4101557556 Phan Xuân Hà 5202 1535/QĐ-CCT-KĐT 19/08/2024           27.413.427 19/08/2024                                                      

108 4101559465

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BẢO VỆ THIÊN LONG BÌNH 

ĐỊNH

5202 1500/QĐ-CCT-KĐT 13/08/2024           14.522.174 13/08/2024                                                      

109 4101559465

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

BẢO VỆ THIÊN LONG BÌNH 

ĐỊNH

5202 1501/QĐ-CCT-KĐT 13/08/2024           14.522.174 13/08/2024                                                      

110 4101561834
CÔNG TY TNHH VẬN TẢI 

TỔNG HỢP THUẬN PHÁT
5202 1608/QĐ-CCT-KĐT 22/08/2024           21.071.242 22/08/2024                                                      

111 4101562549
CÔNG TY TNHH ĐÁ HOA 

CƯƠNG SINH VIÊN
5202 1080/QĐ-CCTTP 28/08/2024         240.913.494 28/08/2024                                                      

112 6001690974

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI NÔNG NGHIỆP TÂY 

NGUYÊN

5202 1566/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           15.530.045 21/08/2024                                                      

113 6001690974

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI NÔNG NGHIỆP TÂY 

NGUYÊN

5202 1568/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           15.530.045 21/08/2024                                                      

114 6001690974

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI NÔNG NGHIỆP TÂY 

NGUYÊN

5202 1567/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           15.530.045 21/08/2024                                                      

115 8653142131 Đào Thị Mỹ Trinh 5202 1433/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024             2.850.630 01/08/2024                                                      

116 8653142131 Đào Thị Mỹ Trinh 5202 1432/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024             2.850.630 01/08/2024                                                      

117 4101566198
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

XÂY DỰNG TÂN THÀNH
5202 1673/QĐ-CCT-KĐT 29/08/2024           78.624.340 29/08/2024                                                      

118 4101566198
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

XÂY DỰNG TÂN THÀNH
5202 1672/QĐ-CCT-KĐT 29/08/2024           78.624.340 29/08/2024                                                      

119 4101570758
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI TỔNG HỢP HỒ NAM
5202 1596/QĐ-CCT-KĐT 22/08/2024           26.659.277 22/08/2024                                                      

120 4101574939

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐẦU TƯ HẠ 

TẦNG DIAMOND

5202 1598/QĐ-CCT-KĐT 22/08/2024             4.188.000 22/08/2024                                                      

121 4101574939

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN ĐẦU TƯ HẠ 

TẦNG DIAMOND

5202 1597/QĐ-CCT-KĐT 22/08/2024             4.188.000 22/08/2024                                                      
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122 4101582256
CÔNG TY TNHH NGUYỄN 

HUY SOLAR
5202                              1584/QĐ-CCT-KĐT 22/08/2024       12.108.331 0 22/08/2024                             

123 4101586123

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG 

MẠI QUY NHƠN

5202 1522/QĐ-CCT-KĐT 15/08/2024           36.700.609 15/08/2024                                                      

124 4101587198

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI KỸ THUẬT HƯNG 

THỊNH PHÁT

5202 1547/QĐ-CCT-KĐT 19/08/2024           90.483.856 19/08/2024                                                      

125 4101587198

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI KỸ THUẬT HƯNG 

THỊNH PHÁT

5202 1546/QĐ-CCT-KĐT 19/08/2024           90.483.856 19/08/2024                                                      

126 4101589886
CÔNG TY TNHH NGUYÊN 

PHÁT COMPUTER
5202 1570/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           45.926.720 21/08/2024                                                      

127 4101589886
CÔNG TY TNHH NGUYÊN 

PHÁT COMPUTER
5202 1569/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           45.926.720 21/08/2024                                                      

128 4101590200
CÔNG TY TNHH AN TOÀN 

BÌNH ĐỊNH
5202 1560/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           10.346.200 21/08/2024                                                      

129 4101590200
CÔNG TY TNHH AN TOÀN 

BÌNH ĐỊNH
5202 1561/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           10.346.200 21/08/2024                                                      

130 4101590200
CÔNG TY TNHH AN TOÀN 

BÌNH ĐỊNH
5202 1559/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           10.346.200 21/08/2024                                                      

131 4101590200
CÔNG TY TNHH AN TOÀN 

BÌNH ĐỊNH
5202 1562/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024           10.346.200 21/08/2024                                                      

132 6001717489

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ TƯ VẤN XÂY 

DỰNG MIỀN TRUNG

5202 1659/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024           12.085.342 28/08/2024                                                      

133 4101601501

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

XÂY DỰNG - THƯƠNG MẠI 

DUY LINH

5202                              1515/QĐ-CCT-KĐT 14/08/2024     145.804.473 0 14/08/2024                             

134 4101601702

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XÂY DỰNG TỔNG HỢP 

HOÀNG SANG

5202                              1648/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024     108.913.414 0 28/08/2024                             

135 4101606669

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ GIA NGUYỄN 

QUY NHƠN

5202                              1583/QĐ-CCT-KĐT 22/08/2024       28.615.252 0 22/08/2024                             

136 4101609437
CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN DUY NHƯ
5202 1621/QĐ-CCT-KĐT 26/08/2024             7.183.420 26/08/2024                                                      

137
8026307167-

001
Lê Anh Tài 5202                                                       13/VB-CCT-KĐT 06/08/2024            5.751.348 

138 4101610866

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP NGÂN 

THỊNH

5202 1060/QĐ-CCTTP 23/08/2024         329.522.001 24/08/2024                                                      

139
8458719506-

001
Nguyễn Thị Kim Loan 5202                                                       10/VB-CCT-KĐT 06/08/2024            4.826.084 

140 4101613507
CÔNG TY TNHH SX & TM 

NIỀM TIN VIỆT KHANH
5202 1545/QĐ-CCT-KĐT 19/08/2024           23.726.624 19/08/2024                                                      

141
8324780026-

001
Trần Xuân Hậu 5202                                                       11/VB-CCT-KĐT 06/08/2024            3.927.032 

142 4101614081
CÔNG TY TNHH THIÊN 

HƯỜNG
5202                              1444/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024         7.050.750 0 01/08/2024                             

143
8077750835-

001
Nguyễn Hữu Thịnh 5202                                                       08/VB-CCT-KĐT 06/08/2024          13.290.486 

144 4101617815
CÔNG TY TNHH TM-DV 

HÙNG THỊNH
5202 1619/QĐ-CCT-KĐT 26/08/2024           21.272.194 26/08/2024                                                      

145 4101617815
CÔNG TY TNHH TM-DV 

HÙNG THỊNH
5202 1618/QĐ-CCT-KĐT 26/08/2024           21.272.194 26/08/2024                                                      

146 4101618199
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI 

THẤT ECOFA BÌNH ĐỊNH
5202                              1647/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024         8.516.667 0 28/08/2024                             

147
8314277060-

001
Nguyễn Thị Lệ Huyền 5202 1551/QĐ-CCT-KĐT 20/08/2024           11.889.905 20/08/2024                                                      
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148
8314277060-

001
Nguyễn Thị Lệ Huyền 5202 1552/QĐ-CCT-KĐT 20/08/2024           11.889.905 20/08/2024                                                      

149 4101621339

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG, SẢN XUẤT & DỊCH 

VỤ TS

5202                              1642/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024     143.252.441 0 28/08/2024                             

150
8790664676-

001
Huỳnh Thị Cẩm 5202                                                       19/VB-CCT-KĐT 15/08/2024            9.821.380 

151
8118675530-

001
Trịnh Thị Bích Trâm 5202 1456/QĐ-CCT-KĐT 02/08/2024             4.193.287 02/08/2024                                                      

152
8118675530-

001
Trịnh Thị Bích Trâm 5202 1455/QĐ-CCT-KĐT 02/08/2024             4.193.287 02/08/2024                                                      

153 4101623671

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ 

LÂN NGUYỄN

5202                              1594/QĐ-CCT-KĐT 22/08/2024       17.907.251 0 22/08/2024                             

154
8660519660-

001
Nguyễn Thị Loan 5202                                                       07/VB-CCT-KĐT 06/08/2024            4.330.801 

155
8039927841-

001
Võ Trọng Hiếu 5202                                                       06/VB-CCT-KĐT 06/08/2024            4.249.817 

156 4101626496
CÔNG TY TNHH NEW STAR 

FURNITURE
5202 1524/QĐ-CCT-KĐT 15/08/2024           67.400.386 15/08/2024                                                      

157
8795705012-

001
Nguyễn Bình Nhân 5202                                                       21/VB-CCT-KĐT 20/08/2024          47.974.265 

158 4101627813

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN 

THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN 

XÂY DỰNG PHÚC KHANG

5202 28/08/2024           16.943.789 28/08/2024                                                      

159 4101628165

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP KIÊN 

LONG

5202 1653/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024           20.005.654 28/08/2024                                                      

160 4101628165

CÔNG TY TNHH XÂY 

DỰNG TỔNG HỢP KIÊN 

LONG

5202 1652/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024           20.005.654 28/08/2024                                                      

161 4101630012

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM 

HỮU HẠN CƠ KHÍ HÒA 

HƯNG

5202                              1447/QĐ-CCT-KĐT 01/08/2024       14.907.911 0 01/08/2024                             

162 4101631030
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI ĐẦU TƯ ANH HUY
5202                              1639/QĐ-CCT-KĐT 28/08/2024         9.405.795 0 28/08/2024                             

163
8071082973-

001
Lê Xuân Hoàng 5202 1536/QĐ-CCT-KĐT 19/08/2024             7.909.914 19/08/2024                                                      

164 4101632450

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI XNK TỔNG 

HỢP MINH ĐĂNG

5202 1565/QĐ-CCT-KĐT 21/08/2024             6.960.022 21/08/2024                                                      

165 4101632813
CÔNG TY TNHH BẢO HÂN 

PLASTIC
5202 1674/QĐ-CCT-KĐT 29/08/2024         104.891.940 29/08/2024                                                      

166 4101632806
CÔNG TY TNHH XUYÊN 

VIỆT BIDDING
5202                              1589/QĐ-CCT-KĐT 22/08/2024       16.617.528 0 22/08/2024                             

167
8847367014-

001
Đặng Thị Thu Sương 5202                                                       16/VB-CCT-KĐT 09/08/2024          13.658.419 


